
                       

                      

 Ộ G     XÃ  Ộ    Ủ  G Ĩ  V Ệ      

Độc lập -  ự do -  ạnh phúc  

 

Số: 39/2021/QĐST- DS Quận 6, ngày 23 tháng 3 năm 2021 

  

  YẾ  ĐỊ   

SƠ   Ẩ  G Ả    YẾ  V Ệ      SỰ 

V/v “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN       ,                       

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp:       T   T   

- Thư ký phiên họp:      ạm Thùy Vân - T ư ký Tòa án  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
 u n

 
6 tham gia phiên họp: 

  :   u  n T    a   ư n  - Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 3 năm 2021, tạ 
 
trụ sở Tòa án n ân dân Quận 6 mở p   n  ọp 

s  t ẩm côn  k a    ả  qu ết v ệc dân sự t ụ lý số 13/2021/TLST- DS
 
ngày 19 

t án  01 năm 2021 về v ệc    u cầu tu  n  ố m t n ư   mất năn  lực hành vi dân 

sự”, theo Quyết đ nh mở phiên họp số: 08/2021/QĐST-DS
 
ngày 15 tháng 3 năm 

2021,  ồm n ữn  n ư   t am   a tố tụn  sau đâ : 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông  ư n  C ấn X, s n  năm 1971  

Đ a chỉ t ư ng trú: Tổ H, ấp B, xã V, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh. 

  Đư n  sự c  m t tạ  p   n  ọp  
 

 Ộ     G V Ệ      SỰ: 

Ông  ư n  C ấn X   u cầu Tòa án tu  n  ố bà  ư n   , s n  năm 1946 – 

Đ a chỉ t ư ng trú: Đư ng L, p ư ng N, quận S, Thành phố Hồ C í   n , l  n ư i 

mất năn  lực hành vi dân sự. 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 6 phát biểu ý kiến: Quá tr n  t ụ lý 

 ồ s  v  tạ  p   n  ọp, T ẩm p án c ủ tọa p   n  ọp đ  t ực   ện đ n , đầ  đủ các 

qu  đ n  của p áp luật  

Căn c  các t   l ệu, c  n  c  c  tron   ồ s  v ệc dân sự, c  đủ c  sở c ấp 

nhận yêu cầu tu  n  ố m t n ư   mất năn  lực hành vi dân sự của ông  ư n  C ấn 

X đố  v   bà  ư n   , s n  năm 1946 – Đ a chỉ t ư ng trú: Đư ng L, p ư ng N, 

quận S, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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     ĐỊ    Ủ        : 

Sau k   n    n c u các t   l ệu, c  n  c  c  tron   ồ s  v ệc dân sự được 

t ẩm tra tạ  p   n  ọp; ý k ến của đư n  sự v  đạ  d ện V ện k ểm sát tạ  p   n  ọp, 

Tòa án nhân dân Quận 6 n ận đ n : 

[1] Theo biên  ản lấy l i k a  của ông  ư n  C ấn X l  n ư i yêu cầu tr n  

    t   bà  ư n    là mẹ ru t của ông  ư n  C ấn X  C a ôn  t n l  Đ m  , ôn  

M b  bệnh chết tại bệnh viện năm 2019       v  ôn    k ôn  c  t   sản chung và 

suốt đ i ở nhà thuê nên không có h  khẩu   a đ n   Ôn    v       c   a  n ư i 

con chung là ông  ư n  C ấn X v  em tra  t n Đ m C ấn  , s n  năm 1975  

  ưn  k   m i sinh ông N thì bà H b  bệnh tâm thần n n   a đ n  đ  c o     ý T   

T nhận ôn    l m con nuô  đến bây gi . Ông N có giấ  k a  s n  n ưn  k ôn  c  

tên cha tên mẹ.  

Bà H b  bệnh tâm thần từ năm 1977 đến nay, phả  đ  đ ều tr  khắp n    Tron  

quá tr n  đ  t   do ôn    v  ôn  X l  n ư i trực tiếp c ăm s c, nuô  dưỡng. Bà H 

không có tài sản gì riêng.  

 a  để thuận lợi trong các giao d ch dân sự c  l  n quan đến bà H, ông 

 ư n  C ấn X yêu cầu Tòa án tuyên bố bà  ư n    l  n ư i mất năn  lực hành vi 

dân sự. 

 [2] Căn c  Tríc  lục    k a  s n  số 305 I  n    07/4/1971 của Tòa   n  

chánh Quận  ăm, Đô T  n  S    òn, c  c  sở  ác đ n  ôn   ư n  C ấn X l  con 

đẻ của bà  ư n      o đ , ôn   ư n  C ấn X   u cầu Tòa án tu  n  ố bà  ư n  

H mất năng lực hành vi dân sự, l  t u c trư n   ợp được qu  đ nh tại khoản 1 

Đ ều 22 của B  luật dân sự năm 2015 v  k oản 1 Đ ều 376 của B  luật tố tụng dân 

sự. 

[3] Căn c  Bản Kết luận   ám đ nh Pháp y Tâm thần số 226/KL- Đ n    

26/02/2021 của Trung tâm Pháp y Tâm thần Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh xác 

đ nh: 

- Đư n  sự tâm t ần p ân l ệt t ể d  c  n , t ến tr ển từn    a  đoạn v   

t  ếu s t tăn  dần   20 51-ICD10); 

- Đư n  sự mất k ả năn  n ận t  c v  đ ều k  ển   n  v . 

 o đ , c  đủ c  sở tuyên bố bà  ư n    l  n ư i mất năn  lực hành vi dân 

sự; 

[4]  ệ p í s  t ẩm   ả  qu ết v ệc dân sự: Ông  ư n  C ấn X phải ch u 

300 000 đồn  t eo qu  đ nh của Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 

t án  12 năm 2016 của Ủ   an T ư ng vụ Quốc h   qu  đ nh về m c thu, mi n, 

giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾ  ĐỊ  : 

- Căn c  khoản 1 Đ ều 27, Đ ều 149, Đ ều 370, Đ ều 376, Đ ều 377, 378, 

Đ ều 371, Đ ều 372 của B  luật tố tụng dân sự năm 2015; 

- Căn c  Đ ều 22 của    luật dân sự năm 2015; 

- Căn c  Ngh  quyết số 326/2016/U TVQ 14 n    30 t án  12 năm 2016 

của Ủ   an T ư ng vụ Quốc h   qu  đ nh về m c thu, mi n, giảm, thu, n p, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

1. Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của  ông  ư n  C ấn X: Tuyên 

bố bà  ư n   , s n  năm 1946 – Đ a chỉ t ư ng trú: Đư ng L, p ư ng N, quận S, 

Thành phố Hồ Chí Minh, l  n ư i mất năn  lực hành vi dân sự. 

Mọi giao d ch dân sự của bà  ư n    phả  do n ư   đại diện theo pháp luật 

xác lập, thực hiện. 

2.  ệ p í s  t ẩm   ả  qu ết v ệc dân sự l  300 000   a trăm n   n  đồng do 

ông  ư n  C ấn X n p, được khấu trừ vào số tiền tạm  ng lệ p í đ  n p theo biên 

lai thu số 0010950 ngày 19/01/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 6, Thành 

phố Hồ Chí Minh. Ông  ư n  C ấn X đ  n p đủ lệ phí. 

3. Quyền kháng cáo, kháng ngh :  

Ông  ư n  C ấn X có quyền kháng cáo quyết đ nh này trong th i hạn 10 

ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết đ nh; 

Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng ngh  trong th i hạn 10 

ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng ngh  trong th i hạn 15 ngày 

kể từ ngày Tòa án ra quyết đ nh.  
 

Nơi nh n: 
- Các đư n  sự; 

- TAND TP.HCM; 

- VKSND TP.HCM; 

- VKSND Quận 6; 

- CCTHADS Quận 6; 

-  ưu  ồ s  V S, V   

         Ẩ       -   Ủ  Ọ     Ê   Ọ  

 

 

 

 Lê Thị Tú 

 

 


